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	1
	Trịnh Quỳnh Chi

	13/06/1989
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	14/01/2014
	01/07/2014
	4N10th
	V.07.02.06
	CĐ
	SPMN
	22/04/2014
	ĐH
	B
	B
	
	C.huyện
	

	2
	Bùi Thị Hà 

	14/12/1984
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	15/10/2014
	15/04/2015
	4N1T
	V.07.02.06
	CĐ
	SPMN
	02/06/2017
	ĐH
	A2
	B
	
	C.huyện
	

	3
	Đào Hồng Nguyện

	05/01/1983
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	14/01/2014
	
	
	V.07.02.06
	CĐ
	SPMN
	22/04/2014
	ĐH
	
	
	
	C.huyện
	

	4
	Đặng Thị Nụ

	29/05/1989
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	15/10/2014
	15/04/2015
	4N1T
	V.07.02.06
	CĐ
	SPMN
	15/03/2016
	ĐH
	A
	B
	
	C.trường
	

	5
	Nguyễn Thị Loan

	03/08/1988
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	01/11/2015
	01/05/2016
	3N
	V.07.02.06
	CĐ
	SPMN
	02/06/2017
	ĐH
	A2
	B
	
	C.trường
	

	6
	Đào Thị Huế

	20/08/1986
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	15/10/2014
	15/04/2015
	4N1T
	V.07.02.06
	CĐ
	SPMN
	15/03/2016
	ĐH
	
	
	
	C.trường
	

	7
	Ngô Thị Liễu

	10/3/1993
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	15/10/2014
	15/04/2015
	4N1T
	V.07.02.06
	CĐ
	SPMN
	02/06/2017
	ĐH
	A2
	B
	
	C.huyện
	

	8
	Nguyễn Thị Quyên

	15/12/1989
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	14/01/2014
	
	
	V.07.02.06
	ĐH
	SPMN
	09/01/2015
	ĐH
	A2
	
	
	C.trường
	

	9
	Nguyễn Thị Ngà

	11/03/1993
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	15/10/2014
	15/04/2015
	4N1T
	V.07.02.06
	CĐ
	SPMN
	15/03/2016
	ĐH
	
	
	
	C.trường
	

	10
	Nguyễn Thị Hằng

	14/03/1985
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	14/01/2014
	
	
	V.07.02.06
	ĐH
	SPMN
	09/01/2015
	ĐH
	B
	B
	
	C.trường
	

	11
	Phí Thị Thu Hiếu

	04/04/1991
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	14/01/2014
	
	
	V.07.02.06
	ĐH
	SPMN
	09/01/2015
	ĐH
	B
	B
	
	C.trường
	

	12
	Hoàng Thị Mai Linh

	02/01/1991
	GV
	MN Hoàng Hoa Thám
	14/01/2014
	
	
	V.07.02.06
	ĐH
	SPMN
	09/01/2015
	ĐH
	B
	B
	
	C.huyện
	


                                                Ân Thi, ngày 17  tháng 5 năm 2019

 














 P Hiệu trưởng
                                                                             Hoàng Thị Nhinh

Ghi chú: 

- Cột (8) ghi đúng như mẫu ví dụ: 10 năm 8 tháng thì ghi: 10N8th
- Cột (13) Nếu có rồi thì đánh dấu X, nếu đang học thì ghi ĐH 

- Cột  (14) Ghi rõ Chứng chỉ đã có, ví dụ: A2 hoặc B (Nếu chưa có thì bỏ trống)

- Cột (15) Ghi rõ A, B, C (Nếu chưa có thì bỏ trống)

- Các cột (16), (17) nếu đã đạt thì ghi: C. trường hoặc C. huyện, hoặc C. tỉnh.
- Trước khi gửi file dữ liệu yêu cầu đặt tên tệp ví dụ: C1_HALE_ĐKTTH2019
Trường Mầm non Hoàng Hoa Thám
